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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Đoàn T  n  Trú  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Trần T ị L n. 
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Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Tu n - T ư ký Tò  án n ân dân k u vự  1, T àn  

p ố  ồ C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn T ị Yến N i - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 05 năm 2026, tại trụ sở Tò  án n ân dân k u vự  1, T àn  p ố 

 ồ C í Min  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 4144/2025/TLST – DS 

ngày 18 tháng 11 năm 2025 về việc tranh ch p “ ợp đồng dịch vụ” t eo Quyết định 

đư  vụ án ra xét xử số: 315/2026/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 04 năm 2026 giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn:  

Bà Trần Nguyễn Cẩm T, sin  năm 1985 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: B Đường số D, p ường L, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn:  

Công ty TN   Đ (vắng mặt).  

Đị    ỉ: Tầng A, Tò  n à I, số D N, p ường Đ, Quận A, T àn  p ố  ồ C í 

Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Ông Thái Thanh T1, sin  năm 1982 (vắng mặt). 

Đị    ỉ: Căn  ộ I, Lô E, C ung  ư S, C, p ường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

T eo đơn k ởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

bà Trần Nguyễn Cẩm T trình bày như s u: Ngày 29/05/2023, bà Trần Nguyễn Cẩm T 

và Trung Tâm N – Hợp tác Quốc tế ký kết Hợp đồng tư v n dịch vụ số 

04111982/2023/ ĐTVDV-LĐTN-UC với nội dung cụ thể n ư s u: Trung Tâm Ngoại 

ngữ - Tin học – Hợp tác Quốc tế nhận tư v n và làm thủ tục trọn gói xin Vis  l o động 

tại Úc cho bà Trần Nguyễn Cẩm T. Thời gian xử lý  ồ sơ là từ 14 đến 16 tháng. Chi phí 

  ung là 550.000.000 đồng, đượ    i  t àn  02 đợt đóng tiền n ư s u: Đợt 1: Phí hồ sơ 

và luật sư là 450.000.000 đồng; Đợt 2: Phí dịch vụ làm hồ sơ là 100.000.000 đồng. Sau 

khi ký kết hợp đồng, bà Trần Nguyễn Cẩm T đã   uyển k oản t  n  toán tổng  ộng số 

tiền là 580.495.000 đồng đượ    i  làm 2 đợt, cụ thể n ư s u: Đợt 1: Chuyển khoản 

thanh toán số tiền 470.495.000 đồng; Đợt 2: Chuyển khoản thanh toán số tiền 

110.000.000 đồng. Đến ngày 12/03/2024, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty TN   Đ 

đã ký kết Biên bản làm việ  về việ    uyển  ợp đồng tư v n dịch vụ sang cho Công ty 

TN   Đ tiếp tụ  xử lý  ồ sơ. T eo đó,   i bên đã t ống n  t   uyển  ợp đồng tư v n 

dịch vụ đã ký với Trung tâm N –  ợp tá  quố  tế s ng   o Công ty TN   Đ tiếp tụ  

xử lý  ồ sơ và  á  nội dung của hợp đồng đã ký trướ  đây k ông t  y đổi. Tuy nhiên, 

đã quá t ời  ạn   m kết n ưng Công ty TN   Đ vẫn k ông t ự   iện được nội dung 

hợp đồng đã ký kết. Đến ngày 12/10/2024, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty TNHH 

Đ t ỏ  t uận kết t ú   ợp đồng và hoàn trả tiền theo Biên bản làm việc, cụ thể n ư s u: 

  i bên đồng ý lập Biên bản làm việ  về việc kết thúc Hợp đồng tư v n dịch vụ số 

04111982/2023/ ĐTVDV-LĐTN-UC ký ngày 29/05/2023 giữ  Trung Tâm N (trự  

t uộ  Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố H) và bà Trần Nguyễn Cẩm T (đại 

diện cho ông Thái Thanh T1) và Biên bản làm việc ngày 12/03/2024 về việc chuyển 

hợp đồng tư v n dịch vụ sang cho Công ty TN   Đ tiếp tụ  xử lý  ồ sơ. Số tiền Công 

ty TN   Đ  oàn trả   o bà Trần Nguyễn Cẩm T là 540.000.000 đồng, được chia thành 

02 đợt n ư s u: Lần 1: Hoàn trả số tiền 250.000.000 đồng vào ngày 15/11/2024. Lần 2: 

Hoàn trả số tiền 290.000.000 đồng vào ngày 15/12/2024. Hìn  t ứ   oàn trả là C uyển 

k oản qu    ủ tài k oản tên: Trần Nguyễn Cẩm T, Số tài k oản: 060244871340, Ngân 

hàng S. Sau khi thỏa thuận, Công ty TN   Đ đã  oàn trả số tiền 100.000.000 đồng rồi 

s u đó t ì k ông t ự   iện việ  tiếp tụ   oàn trả số tiền  òn lại n ư đã   m kết. 

N ận t  y quyền lợi í   bị xâm p ạm, bà Trần Nguyễn Cẩm T yêu  ầu Tò  án 

n ân dân k u vự  1, T àn  p ố  ồ C í Min  giải quyết  á  v n đề sau: 

Buộc Công ty TN   Đ có nghĩa vụ trả cho bà Trần Nguyễn Cẩm T số tiền 

440.000.000 đồng. 

Bị đơn Công ty TN   Đ đã được Tò  án tống đạt, niêm yết  á  văn bản tố tụng 

và gi y triệu tập nhiều lần n ưng vắng mặt và không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi 

kiện củ  nguyên đơn.  

 

Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n đến vụ án là ông Thái Thanh T1  ó đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 

kiến:  

- Về tố tụng: Qu  kiểm sát việ  giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến trước khi 

xét xử thì T ẩm p án đã t ự   iện đúng n iệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán theo quy 



 

 

định tại Điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trìn  giải quyết T ẩm p án đã t ự  

 iện đúng, đầy đủ việc c p, tống đạt văn bản tố tụng   o đương sự đúng t eo quy định 

tại  á  Điều 170, Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự; thực hiện đúng về thời hạn đư  vụ án 

ra xét xử t eo điểm a khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự; Tò  án t u t ập   ứng 

 ứ, l y lời k  i  ủ  đương sự được tiến  àn  t eo đúng quy định tại Điều 97 Bộ luật tố 

tụng dân sự. Việc gửi hồ sơ   o Viện Kiểm sát nghiên cứu t eo đúng quy định tại Điều 

220; Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tò   ôm n y,  ội đồng xét xử đã tuân 

t ủ nguyên tắ  xét xử về p iên tò  sơ t ẩm đượ  quy định tại Điều 222, Điều 223 Bộ 

luật tố tụng dân sự.  

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn: Buộc Công ty TN   Đ trả   o bà Trần Nguyễn Cẩm T số tiền 

440.000.000 đồng. Về án p í: Bị đơn p ải chịu án phí dân sự sơ t ẩm t eo quy định 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tò ,  ội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

1.1. Về qu n  ệ tr n     p: 

Xét, bà Trần Nguyễn Cẩm T khởi kiện yêu cầu Công ty TN   Đ t  n  toán số 

tiền  òn t iếu  ủ  Hợp đồng tư v n dịch vụ số 04111982/2023/ ĐTVDV – LĐTN – 

UC ngày 29/05/2023, Biên bản làm việc ngày 12/03/2024 và Biên bản làm việc về việc 

kết thúc hợp đồng và hoàn trả tiền ngày 12/10/2024. N ư vậy,  ó  ơ sở xác địn  đây là 

tranh ch p về Hợp đồng dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định 

tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự được sử  đổi bổ sung năm 2025,  ó  iệu lực thi hành 

từ ngày 01 t áng 07 năm 2025. 

1.2. Về t ẩm quyền giải quyết: 

Căn  ứ vào Hợp đồng tư v n dịch vụ số 04111982/2023/ ĐTVDV-LĐTN-UC 

ký ngày 29/05/2023, Biên bản làm việ  ngày 12/03/2024 và Biên bản làm việ  ngày 

12/10/2024 t ể  iện tại thời điểm ký kết hợp đồng thì Công ty TN   Đ có địa chỉ trụ 

sở tại: Số D N, p ường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn  ứ kết quả xác minh của Tò  án n ân dân k u vự  1, T àn  p ố  ồ C í 

Minh tại Công  n p ường T, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện: “Qua rà soát, xác minh 

tại một phần Tầng A, Tòa nhà Indochina Park T2, số D N, phường T, Thành phố Hồ 

Chí Minh không có công ty nào tên Công ty TNHH Đ có đăng ký hoạt động” 

Căn  ứ kết quả xác minh của Tò  án n ân dân k u vự  1, T àn  p ố  ồ C í 

Min  tại Sở Tài   ín  T àn  p ố   và Gi y   ứng n ận đăng ký do n  ng iệp Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Sở T  ung   p t ể  iện: “Công ty TNHH Đ có 

trụ sở tại: Một phần T, Tòa nhà Indochina Park T2, số D N, phường Đ, Quận A, Thành 

phố Hồ Chí Minh (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). Đến nay doanh nghiệp 

vẫn chưa đăng ký giải thể”. 



 

 

Do đó, Tò  án n ân dân k u vự  1, T àn  p ố  ồ C í Min   ó t ẩm quyền giải 

quyết vụ án t eo quy định tại Điều 26, Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2025. 

1.3. Về t ủ tụ  mở p iên tò  vắng mặt đương sự:  

Bị đơn Công ty TN   Đ đã được Tò  án triệu tập  ợp lệ lần t ứ   i mà vẫn 

vắng mặt k ông vì sự kiện b t k ả k áng  oặ  trở ngại k á   qu n. Do đó,  ội đồng 

xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là p ù  ợp với quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, sử  đổi bổ sung năm 2025. 

Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n đến vụ án là ông Thái Thanh T1  ó đơn 

đề nghị xét xử vắng mặt. Do đó, Tò  án xét xử vắng mặt ông Thái Thanh T1 là phù hợp 

với quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2025. 

[2]. Về nội dung:  

2.1. Xét về tính hợp pháp của Hợp đồng tư v n dịch vụ số 

04111982/2023/ ĐTVDV – LĐTN – UC ngày 29/05/2023, Biên bản làm việc ngày 

12/03/2024 và Biên bản làm việc về việc kết thúc hợp đồng và hoàn trả tiền ngày 

12/10/2024: 

Căn  ứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì có cơ sở khẳng định 

n ư s u: Ngày 29/05/2023, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Trung tâm N ký kết Hợp đồng tư 

v n dịch vụ với nội dung cụ thể n ư s u: Trung tâm N nhận tư v n và làm thủ tục trọn 

gói xin vis  l o động tại Úc cho bà Trần Nguyễn Cẩm T. Thời gian xử lý  ồ sơ là từ 14 

đến 16 t áng. C i p í   ung là 550.000.000 đồng đượ    i  t àn  02 đợt đóng tiền n ư 

s u: Đợt 1: Phí hồ sơ và luật sư là 450.000.000 đồng; Đợt 2: phí dịch vụ làm hồ sơ là 

100.000.000 đồng. Đến ngày 12/03/2024, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty TN   Đ 

đã ký kết biên bản làm việ  về việc chuyển Hợp đồng tư v n dịch vụ sang cho Công ty 

TN   Đ tiếp tụ  xử lý  ồ sơ. T eo đó,   i bên đã t ống n  t   uyển  ợp đồng tư v n 

dịch vụ đã ký với Trung tâm N –  ợp tá  quố  tế s ng   o Công ty TN   Đ tiếp tụ  

xử lý  ồ sơ và  á  nội dung của hợp đồng đã ký trướ  đây k ông t  y đổi. 

Xét, tại thời điểm xác lập giao dịch dân sự, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty 

TN   Đ đều là những chủ thể  ó năng lực pháp luật dân sự, tham gia giao dịch một 

cách hoàn toàn tự nguyện, mụ  đí   và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm 

điều c m của luật, k ông trái đạo đức xã  ội. Đây là gi o dịch dân sự đượ  xá  định là 

hợp p áp nên đã làm phát sinh quyền và ng ĩ  vụ dân sự củ   á  bên đương sự. 

Đến ngày 12/10/2024, bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty TN   Đ t ỏ  t uận 

kết t ú   ợp đồng và hoàn trả tiền theo Biên bản làm việc, cụ thể n ư s u:   i bên 

đồng ý lập Biên bản làm việ  về việc kết thúc Hợp đồng tư v n dịch vụ số 

04111982/2023/ ĐTVDV – LĐTN – UC ký ngày 29/05/2023 giữ  Trung tâm N – Hợp 

tác quốc tế và bà Trần Nguyễn Cẩm T và Biên bản làm việc ngày 12/03/2024 về việc 

chuyển hợp đồng tư v n dịch vụ sang cho Công ty TN   Đ tiếp tụ  xử lý  ồ sơ.  

Tại khoản 2 Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 quy 

địn : “Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 2. Theo thỏa thuận của các bên”.  



 

 

N ư vậy,  ó  ơ sở khẳng định việc ch m dứt hợp đồng trên  ơ sở thỏa thuận của 

các bên, không vi phạm điều c m của luật, k ông trái đạo đứ  xã  ội nên đượ  xá  định 

là hợp pháp. 

2.2. Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Trần T ị Cẩm T3 về việ  buộ  Công ty TNHH 

Đ t  n  toán số tiền 440.000.000 đồng.  

Căn  ứ theo Phiếu thu hộ tiền ngày 29/05/2023, Phiếu thu ngày 29/05/2023, 

Phiếu thu ngày 10/07/2023, Phiếu thu hộ tiền ngày 12/03/2024  ũng n ư sự xác nhận 

củ   á  đương sự tại Biên bản làm việ  ngày 12/03/2024, Biên bản làm việ  ngày 

12/10/2024 thì có cơ sở khẳng định: Sau khi ký kết Hợp đồng tư v n dịch vụ số 

04111982/2023/ ĐTVDV – LĐTN – UC ngày 29/05/2023, bà Trần Nguyễn Cẩm T đã 

đóng   o Trung Tâm N –  ợp tá  Quố  tế số tiền tổng cộng là 580.495.000 đồng. Đến 

ngày 12/03/2024, Trần Nguyễn Cẩm T và Công ty TN   Đ đã ký kết Biên bản làm 

việ  về việ    uyển  ợp đồng tư v n dịch vụ sang cho Công ty TN   Đ tiếp tụ  xử lý 

 ồ sơ. T eo đó,   i bên đã t ống n  t   uyển  ợp đồng tư v n dịch vụ đã ký với Trung 

tâm N –  ợp tác quốc tế sang cho Công ty TN   Đ tiếp tụ  xử lý  ồ sơ và  á  nội 

dung của hợp đồng đã ký trướ  đây k ông t  y đổi. Ngày 12/10/2024, bà Trần Nguyễn 

Cẩm T và Công ty TN   Đ ký kết biên bản làm việc về việc kết thúc hợp đồng và 

 oàn trả số tiền  òn lại là 540.000.000 đồng. Điều này được ghi nhận tại Điều 2 của 

Biên bản làm việ  ngày 12/10/2024 được ký kết giữ  bà Trần Nguyễn Cẩm T và Công 

ty TN   Đ.  

Xét, trong quá trìn  giải quyết vụ án, Tò  án đã n iều lần tống đạt hợp lệ  á  văn 

bản tố tụng của Tò  án   o bị đơn Công ty TN   Đ n ưng k ông  ó người đại diện 

đến trìn  bày ý kiến, k ông  ung   p tài liệu   ứng  ứ. Do đó, bị đơn Công ty TN   Đ 

đã tự từ bỏ quyền được chứng minh của mìn  nên p ải   ịu  ậu quả t eo quy định tại 

khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2025.  

Tại p iên tò , bà Trần Nguyễn Cẩm T xác nhận Công ty TN   Đ đã   uyển 

k oản t  n  toán số tiền 100.000.000 đồng.  

 

Do đó, yêu  ầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Nguyễn Cẩm T về việc buộc 

bị đơn Công ty TN   Đ t  n  toán số tiền  òn t iếu là 440.000.000 đồng là  ó  ơ sở 

và phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó,  ội đồng xét xử ch p nhận. 

[3]. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

Căn  ứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quốc hội thì: 

- Bà Trần Nguyễn Cẩm T không phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm.  

- Công ty TN   Đ p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 147, Điều 203, Điều 220, điểm b 

khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2025. 



 

 

- Căn  ứ Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 280, Điều 357, Điều 

468, Điều 513, Điều 514, Điều 515, Điều 516, Điều 517, Điều 518, Điều 519 Bộ luật 

dân sự năm 2015  ó  iệu lực thi hành từ ngày 01 t áng 01 năm 2017. 

- Căn  ứ vào Luật phí và lệ phí. 

- Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

T ường vụ Quốc hội quy định về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án 

p í và lệ p í Tò  án. 

Xử: 

1. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn: 

Buộ  Công ty TN   Đ  ó trá   n iệm t  n  toán   o bà Trần Nguyễn Cẩm T 

số tiền  òn t iếu  ủ  Hợp đồng tư v n dịch vụ số 04111982/2023/ ĐTVDV – LĐTN – 

UC ngày 29/05/2023, Biên bản làm việc ngày 12/03/2024 và Biên bản làm việc về việc 

kết thúc hợp đồng và hoàn trả tiền ngày 12/10/2024, tổng  ộng là 440.000.000 đồng 

(bốn trăm bốn mươi triệu đồng).  

T i  àn  tại T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 

Kể từ ngày 21/05/2026   o đến khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, hàng 

tháng Công ty TN   Đ  òn p ải  ó trá   n iệm trả lãi đối với số tiền chậm trả theo 

mức lãi su t t ỏ  t uận tại Biên bản làm việc về việc kết thúc hợp đồng và hoàn trả tiền 

ngày 12/10/2024 tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm t  n  toán. Trường hợp 

lãi su t ngân  àng  ó sự điều chỉnh theo từng thời kỳ thì tiền lãi mà bị đơn p ải tiếp tục 

thanh toán cho nguyên đơn  ũng đượ  điều chỉnh cho phù hợp.  

 

 

2. Về án phí dân sự sơ t ẩm: 

- Công ty TN   Đ p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 21.600.000 đồng (hai 

mươi mốt triệu sáu trăm ng ìn đồng).  

- Trả lại   o bà Trần Nguyễn Cẩm T số tiền tạm ứng án p í là 10.800.000 đồng 

(mười triệu tám trăm ng ìn đồng) theo biên l i số 0038949 ngày 17 t áng 11 năm 2025 

 ủ  T i  àn  án dân sự T àn  p ố  . 

3. Về quyền kháng cáo củ   á  đương sự: 

- Bà Trần Nguyễn Cẩm T có quyền kháng cáo bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

- Công ty TN   Đ được quyền kháng cáo bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 

ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết t eo quy định của 

pháp luật. 

Bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người 

được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặ   ưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại  á  Điều 6, Điều 7, Điều 7 , Điều 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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